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1 6/4 Hoàng Ngô Bảo Anh Nam 20/12/2013 Tổ 46, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

2 6/4 Hồ Kim Anh Nữ 03/03/2013 Tổ 55, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

3 6/4 Bùi Gia Bảo Nam 13/03/2013 Tổ 41, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

4 6/4 Phạm Ngọc Châu Nữ 12/08/2013 Tổ 55, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

5 6/4 Phan Võ Ánh Dương Nữ 11/10/2013 Tổ 42, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

6 6/4 Trịnh Minh Hoàng Nam 07/10/2013 Tổ 20, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

7 6/4 Cao Tuấn Huy Nam 21/09/2013 Tổ 12, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

8 6/4 Nguyễn Hữu Nhật Huy Nam 18/07/2013 Tổ 8, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

9 6/4 Huỳnh Bảo Khang Nam 12/06/2013 Tổ 29, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

10 6/4 Nguyễn Minh Khang Nam 10/04/2013 Tổ 8, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

11 6/4 Phan Minh Khang Nam 22/02/2013 Tổ 33, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

12 6/4 Trần Đình Khôi Nam 20/11/2011 Tổ 25, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

13 6/4 Trần Mai Lâm Nữ 11/05/2013 Tổ 26, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

14 6/4 Võ Chí Lâm Nam 28/06/2013 Tổ 24, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

15 6/4 Từ Diệu Linh Nữ 15/02/2013 Tổ 40, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

16 6/4 Đào Hoàng Long Nam 13/06/2013 Tổ 37, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

17 6/4 Nguyễn Đoàn Bảo Nam Nam 01/08/2013 Tổ 30, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

18 6/4 Phạm Lê Kim Ngân Nữ 05/08/2013 Tổ 11, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

19 6/4 Kim Nguyễn Phương Nhã Nữ 28/09/2013 Tổ 33, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

20 6/4 Phạm Thế Nhân Nam 03/11/2013 Tổ 32, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

21 6/4 Nguyễn Uyển Nhi Nữ 05/04/2013 Tổ 52, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

22 6/4 Phù Khánh Nhi Nữ 05/05/2013 Tổ 21, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

23 6/4 Trần Gia Phát Nam 09/12/2013 Tổ 19, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

24 6/4 Cần Lan Phương Nữ 04/10/2013 Tổ 27, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

25 6/4 Phan Ngọc Uyên Phương Nữ 21/03/2013 Tổ 15, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

26 6/4 Nguyễn Đông Quân Nam 28/08/2013 Tổ 45, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

27 6/4 Thống Anh Quân Nam 10/07/2013 Tổ 12, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

28 6/4 Đinh Quốc Quý Nam 27/03/2013 Tổ 37, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

29 6/4 Nguyễn Nhã Quỳnh Nữ 27/08/2013 Tổ 31, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

30 6/4 Đỗ Thái Sơn Nam 31/01/2013 Tổ 31, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

31 6/4 Võ Nhật Tân Nam 14/05/2013 Tổ 21, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

32 6/4 Nguyễn Duy Minh Toàn Nam 27/08/2013 Tổ 10, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

33 6/4 Nguyễn Hồ Tường Thi Nữ 03/03/2013 Tổ 47, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

34 6/4 Nguyễn Văn Hoàng Thiện Nam 06/07/2013 Tổ 37, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

35 6/4 Phạm Ngọc Trân Nữ 23/04/2013 Tổ 23, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

36 6/4 Nguyễn Đăng Quang Trí Nam 24/12/2013

37 6/4 Huỳnh Ngọc Khánh Uyên Nữ 06/03/2013 Tổ 25, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

38 6/4 Ủng Thị Thục Uyên Nữ 01/06/2013

39 6/4 Hoàng Phương Vy Nữ 05/05/2013 Tổ 47, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
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HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD&ĐT THANH KHÊ DANH SÁCH XẾP LỚP HỌC SINH LỚP 6/4

TRƯỜNG THCS HOÀNG DIỆU NĂM HỌC 2024-2025




